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CHÍNH PHỦ
_________

Số:          /            /NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
Hà Nội, ngày       tháng      năm      



	
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
______________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;	
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây gọi là Nghị định số 06/2019/NĐ-CP) và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 84/2021/NĐ-CP).
	1.Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; Động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES; Nuôi động vật rừng thông thường trên lãnh thổ Việt Nam.”
	2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“4. Phụ lục CITES là Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được Hội nghị các quốc gia thành viên CITES thông qua, gồm:
	a) Phụ lục I là Danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại;
	b) Phụ lục II là Danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể sẽ bị tuyệt chủng, nếu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại không được kiểm soát;
	c) Phụ lục III là Danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một quốc gia thành viên CITES yêu cầu các quốc gia thành viên khác hợp tác để kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.”.
	b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“5. Bộ phận của động vật, thực vật là bất kỳ thành phần nào của loài (như da, vỏ, rễ) ở dạng thô hay đã qua sơ chế (như bảo quản, làm bóng…) có khả năng nhận dạng được loài đó.”
	c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“7. Mẫu vật các loài động vật, thực vật bao gồm động vật, thực vật còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài đó.”
	d) Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“8. Động vật rừng thông thường là các loài động vật thuộc các lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư và không thuộc: Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do Chính phủ ban hành hoặc Danh mục các loài thuộc Phụ lục CITES; Danh mục động vật được nuôi, thuần hoá thành vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi.”
	đ) Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“9. Khai thác mẫu vật loài động vật, thực vật là hoạt động lấy mẫu vật loài động vật, thực vật ra khỏi môi trường sống của chúng.”
	e) Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“10. Vì mục đích thương mại là các hoạt động giao dịch đối với mẫu vật loài động vật, thực vật nhằm mục đích lợi nhuận.”
	g) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“11. Không vì mục đích thương mại là các hoạt động giao dịch đối với mẫu vật loài động vật, thực vật không nhằm mục đích lợi nhuận như phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, nhân nuôi bảo tồn, nuôi làm cảnh, cứu hộ, trao đổi giữa các vườn động vật, vườn thực vật, bảo tàng; triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm; biểu diễn xiếc; trao đổi, trao trả mẫu vật giữa các cơ quan quản lý CITES.”
	h) Sửa đổi, bổ sung Khoản 12 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“12. Vườn động vật là nơi sưu tập, nuôi giữ các loài động vật hoang dã nhằm mục đích trưng bày, nhân giống, giáo dục môi trường, thăm quan du lịch, nghiên cứu khoa học và đào tạo.”
	i) Sửa đổi, bổ sung Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Vườn thực vật là nơi sưu tập, chăm sóc các loài thực vật hoang dã phục vụ mục đích trưng bày, nhân giống, giáo dục môi trường, thăm quan du lịch, nghiên cứu khoa học và đào tạo.”
	k) Sửa đổi, bổ sung Khoản 16 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“16. Môi trường có kiểm soát là môi trường có sự quản lý của con người nhằm tạo ra những loài thuần chủng hoặc những loài lai. Môi trường có kiểm soát phải đảm bảo các điều kiện để ngăn ngừa sự xâm nhập hoặc phát tán của động vật, thực vật, trứng, giao tử, hợp tử, hạt, mầm, gen, dịch bệnh ra ngoài hoặc vào trong môi trường đó.”
	l) Sửa đổi, bổ sung Khoản 17 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“17. Cơ sở nuôi, cơ sở trồng, bao gồm: Cơ sở nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và/hoặc loài động vật thuộc các Phụ lục CITES; loài động vật rừng thông thường; cơ sở trồng cấy nhân tạo loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và/hoặc loài thuộc Phụ lục CITES.”
	m) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“Nuôi sinh trưởng là hình thức nuôi con, trứng, phôi của các loài động vật hoang dã để nuôi lớn, cho ấp nở thành các cá thể trong môi trường có kiểm soát.”
	n) Sửa đổi, bổ sung Khoản 19 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Nuôi sinh sản là hình thức nuôi giữ các loài động vật hoang dã để sản sinh ra các thế hệ kế tiếp trong môi trường có kiểm soát.”
	o) Sửa đổi, bổ sung Khoản 24 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Vật dụng cá nhân, vật dụng hộ gia đình có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoang dã là mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình, trừ mẫu vật sống.”
	p) Sửa đổi, bổ sung Khoản 25 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“25. Mẫu vật đồ lưu niệm là vật dụng cá nhân, vật dụng hộ gia đình có được ngoài quốc gia thường trú của chủ sở hữu mẫu vật, trừ động vật sống .”
	q) Sửa đổi, bổ sung Khoản 27 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Mẫu vật tiền Công ước là mẫu vật của một loài có được trước ngày lần đầu tiên các quy định của Công ước áp dụng đối với loài đó. Thời điểm có được mẫu vật xác định thuộc một trong các trường hợp sau:
	a) Ngày mẫu vật được khai thác từ tự nhiên.
	b) Ngày mẫu vật được sinh sản hoặc trồng cấy nhân tạo trong môi trường có kiểm soát.
	c) Trường hợp không xác định được ngày có được mẫu vật theo quy định tại các điểm a, b khoản này, thì ngày có được mẫu vật là ngày đầu tiên chủ mẫu vật xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với mẫu vật đó.”
	r) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“Động vật hoang dã, thực vật hoang dã là những loài động vật, thực vật sinh sống, phát triển trong sinh cảnh tự nhiên, nhân tạo hoặc loài động vật, thực vật được nuôi, trồng trong môi trường có kiểm soát nhưng không phải là vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thuộc một trong các trường hợp sau:
	a) Loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
	b) Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
	c) Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của CITES.
	d) Loài động vật rừng thông thường theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”
	s) Bổ sung các khoản 30, khoản 31, khoản 32 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“30. Khai thác trong khu vực bị cấm là việc khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong các khu vực có quy định cấm khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	31. Khai thác vào thời gian bị cấm là việc khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vào mùa sinh sản hoặc mùa di cư của chúng theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc xác định mùa sinh sản, mùa di cư của từng loài được căn cứ vào các nghiên cứu khoa học, ý kiến của cơ quan khoa học CITES. 
	32. Sử dụng công cụ, phương tiện bị cấm là việc sử dụng các loại công cụ, phương tiện do cơ quan có thẩm quyền quy định không được phép sử dụng để khai thác mẫu vật như các loại vũ khí, tên tẩm thuốc độc, chất nổ, chất độc, đào hầm, hố, cắm chông, bẫy kiềng lớn, bẫy cắm chông, bẫy gài lao, bẫy điện, bẫy sập, khúc gỗ lớn, răng sắt lớn.”
	3. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 tại Chương II Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 3a. Tiêu chí xác định loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
1. Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm I
a) Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được xem xét bổ sung vào Nhóm I khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
Loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN hoặc Sách Đỏ Việt Nam ở bậc đe dọa từ Nguy cấp (EN) đến cực kỳ nguy cấp (CR) hoặc loài có tên trong Phụ lục I CITES; Loài được xác định qua nghiên cứu khoa học của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam cho thấy quần thể loài này có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên trong vòng 3 thế hệ hoặc 10 năm tới; Loài bị đe doạ tuyệt chủng do tác động của các hoạt động khai thác, buôn bán quá mức, nếu không có biện pháp quản lý sẽ dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian 10 năm tới; Loài đặc hữu, có vùng phân bố hẹp trong nước với diện tích phạm vi phân bố nhỏ hơn 5000 km2.
	b) Nhóm I: Các loài thực vật rừng, động vật rừng có phân bố tự nhiên tại Việt Nam đang bị đe doạ tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm:
	Nhóm IA: Các loài thực vật rừng.
	Nhóm IB: Các loài động vật rừng.
2. Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II
a) Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được xem xét bổ sung vào Nhóm II khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
Loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN hoặc Sách Đỏ Việt Nam ở bậc đe dọa từ sẽ nguy cấp (VU) trở lên hoặc loài có tên trong Phụ lục II, III CITES; Loài được xác định qua nghiên cứu khoa học của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam cho thấy loài này sẽ trở thành nguy cấp; Các loài chưa bị đe doạ tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; Các loài đặc hữu của Việt Nam.
b) Nhóm II: Các loài thực vật rừng, động vật rừng có phân bố tự nhiên tại Việt Nam chưa bị đe doạ tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm: 
Nhóm IIA: Các loài thực vật rừng.
Nhóm IIB: Các loài động vật rừng.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
“Điều 4. Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
1. Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định này, gồm:
a) Nhóm I: Các loài thực vật rừng, động vật rừng có phân bố tự nhiên tại Việt Nam đang bị đe doạ tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm:
Nhóm IA: Các loài thực vật rừng.
Nhóm IB: Các loài động vật rừng.
b) Nhóm II: Các loài thực vật rừng, động vật rừng có phân bố tự nhiên tại Việt Nam chưa bị đe doạ tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm: 
Nhóm IIA: Các loài thực vật rừng.
Nhóm IIB: Các loài động vật rừng.
2. Sửa đổi Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
“Điều 5. Bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	1. Hoạt động khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của loài đó trong tự nhiên.
	2. Mọi hoạt động khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, tạm xuất tái nhập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. 
	 3. Khu vực sinh cảnh sống thường xuyên, tập trung của các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được nghiên cứu làm cơ sở để thành lập các khu rừng đặc dụng.
	4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, xây dựng công trình, điều tra, thăm dò, nghiên cứu, tham quan, du lịch và các hoạt động khác trong các diện tích rừng có thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải thực hiện các quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật khác có liên quan.”
	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 8. Xử lý trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe dọa tính mạng, tài sản của con người
	1. Trong mọi trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đe dọa xâm hại tài sản hoặc tính mạng của con người, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải áp dụng các biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương đến động vật rừng.
	2. Trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trực tiếp tấn công đe doạ đến tính mạng con người ở ngoài các khu rừng đặc dụng, sau khi đã áp dụng các biện pháp xua đuổi nhưng không hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định và trực tiếp chỉ đạo tổ chức việc bẫy, bắn động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đó.”
	7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 9. Khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển, xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	1. Khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm các loài Nhóm I thực hiện theo quy định tại Nghị định này đối với các loài thuộc Phụ lục I CITES.
	2. Khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm các loài Nhóm II thực hiện theo quy định tại Nghị định này đối với các loài thuộc Phụ lục II CITES.
	3. Khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, vận chuyển, cất giữ loài thuỷ sản thuộc Phụ lục CITES thực hiện theo quy định này và quy định pháp luật về thuỷ sản.”
	8. Bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 9a. Xử lý mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm là tang vật vụ vi phạm hành chính, vật chứng vụ án hình sự khi chưa tịch thu
1. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đang xử lý vụ việc đảm bảo được các điều kiện bảo quản mẫu vật thì thực hiện bảo quản mẫu vật.
2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đang xử lý vụ việc không đảm bảo điều kiện bảo quản thì chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo các điều kiện bảo quản mẫu vật để bảo quản, chờ cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.”
	9. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP được như sau:
“Điều 10. Xử lý mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm là tang vật vụ vi phạm hành chính, vật chứng vụ án hình sự sau khi tịch thu
1. Mẫu vật là động vật:
a) Nếu mẫu vật còn sống và khỏe mạnh:
Thả lại môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh và phân bố tự nhiên của loài;
Chuyển giao cho các Vườn thú, Trung tâm giáo dục thiên nhiên, bảo tồn động vật, tổ chức nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;
Bán (đấu giá, bán chỉ định, niêm yết giá) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan đối với mẫu vật thuộc nhóm IIB hoặc mẫu vật thuộc loài thông thường;
Tiêu hủy nếu không lựa chọn được nơi thả lại môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh và phân bố tự nhiên của loài hoặc không thể chuyển giao cho các Vườn thú, Trung tâm giáo dục thiên nhiên, bảo tồn động vật, tổ chức nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;
b) Nếu mẫu vật yếu cần phải cứu hộ: chuyển giao cho cơ sở cứu hộ động vật; sau khi cứu hộ mẫu vật đã khỏe mạnh thì thực hiện theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản này.
c) Nếu mẫu vật là cá thể động vật đã chết, bộ phận, dẫn xuất của động vật: 
Chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo tàng trưng bày, trung tâm giáo dục thiên nhiên, bảo tồn để trưng bày;
Bán (đấu giá, bán chỉ định, niêm yết giá) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan đối với mẫu vật thuộc nhóm IIB hoặc mẫu vật thuộc loài thông thường.
2. Mẫu vật là thực vật:
a) Cây còn sống khỏe mạnh:
Trồng tạo cảnh quan tại nơi phù hợp với đặc tính sinh học của mẫu vật;
Chuyển giao cho các Vườn thực vật, Trung tâm giáo dục thiên nhiên, bảo tồn động vật, tổ chức nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;
Bán (đấu giá, bán chỉ định, niêm yết giá) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan đối với mẫu vật thuộc nhóm IIA hoặc mẫu vật thuộc loài thông thường;
Tiêu hủy nếu không lựa chọn được nơi trồng tạo cảnh quan phù hợp với đặc tính sinh học của mẫu vật hoặc không thể chuyển giao cho các Vườn thực vật, Trung tâm giáo dục thiên nhiên, bảo tồn động vật, tổ chức nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.
b) Nếu mẫu vật là cây đã chết, bộ phận, dẫn xuất của thực vật: 
Chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo tàng trưng bày, trung tâm giáo dục thiên nhiên, bảo tồn để trưng bày;
Bán (đấu giá, bán chỉ định, niêm yết giá) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan đối với mẫu vật thuộc nhóm IIA hoặc mẫu vật thuộc loài thông thường.”
10. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
“Điều 10a. Xử lý mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cho nhà nước
Sau khi đã thực hiện trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và lập phương án xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản công theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Mẫu vật là động vật thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này;
2. Mẫu vật là thực vật thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 11. Nuôi động vật rừng thông thường
	1. Điều kiện nuôi động vật rừng thông thường:
	a) Có nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản.
	b) Đảm bảo an toàn cho con người; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, thú y.
	2. Tổ chức. cá nhân nuôi động vật rừng thông thường phải thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi theo Mẫu số 16D tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo cho cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý. 
	3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục động vật rừng thông thường.”
	12. Bổ sung các Điều 11a, Điều 11b, Điều 11c vào sau Điều 11 như sau:
	a) Bổ sung Điều 11a như sau:
	“Điều 11a. Điều kiện thành lập cơ sở cứu hộ, trưng bày, sưu tập thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
	1. Về cơ sở vật chất: 
	a) Diện tích của cơ sở phù hợp với quy mô và đối tượng đăng ký; có phương án quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với loài nuôi, trồng;
	b) Trường hợp nuôi động vật rừng: Có chuồng, trại nuôi đảm bảo môi trường sống thích hợp với đặc điểm sinh học, sinh thái của loài, đảm bảo tiêu chuẩn nuôi do cấp có thẩm quyền ban hành (nếu có); Đảm bảo điều kiện an toàn đối với người và các loài nuôi; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường, phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của pháp luật có liên quan.
	c) Trường hợp nhân nuôi sinh sản động vật rừng thì phải đảm bảo về điều kiện sinh sản và phát triển của loài như tỉ lệ giới tính, môi trường sống cho cá thể bố mẹ và nuôi dưỡng cho cá thể non, phòng tránh thoái hóa di truyền do giao phối cận huyết hoặc lai tạp.
	2. Về nhân lực: Đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, hoạt động chuyên môn, kỹ thuật trong cứu hộ, chăm sóc thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
	3. Đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của loài nuôi, trồng theo quy định của pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.”
	b) Bổ sung Điều 11b như sau:
	“Điều 11b. Đăng ký hoạt động cơ sở cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
1. Cơ sở cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được đăng ký trước khi hoạt động. 
2. Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm gồm:
a) 01 bản chính Đơn đề nghị theo Mẫu số 23 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
b) 01 bản chính Phương án cứu hộ theo Mẫu số 24, Mẫu số 25 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Trình tự đăng ký hoạt động cơ sở cứu hộ
a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Cơ quan Kiểm lâm sở tại.
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan kiểm lâm sở tại kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì gửi văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần. 
c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Kiểm lâm sở tại thẩm định hồ sơ, gửi quyết định cấp phép hoạt động hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp phép hoạt động đến tổ chức, cá nhân đề nghị.
4. Trong quá trình hoạt động, cơ sở cứu hộ phải lập sổ theo Mẫu số 26 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan Kiểm lâm sở tại.
5. Cơ quan kiểm lâm sở tại thu hồi đăng ký cấp cho các cơ sở cứu hộ, bảo tồn, nghiên cứu khoa học khi các cơ sở này không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11a của Nghị định này.”
c) Bổ sung Điều 11c như sau:
	“Điều 11c. Đăng ký hoạt động cơ sở trưng bày, sưu tập thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	1. Cơ sở trưng bày, sưu tập thực vật rừng, động vật rừng phải được đăng ký trước khi hoạt động. Đăng ký cơ sở trưng bày, sưu tập được cấp khi cơ sở đáp ứng các điều kiện sau:
	a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11a Nghị định này.
	b) Có phương án thực hiện hoạt động trưng bày, sưu tập theo Mẫu số 24, Mẫu số 25 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	2. Hồ sơ đăng ký cơ sở trưng bày, sưu tập thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm gồm:
	a) 01 bản chính Đơn đề nghị theo Mẫu số 23 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	b) 01 bản chính Phương án theo Mẫu số 24, Mẫu số 25 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	c) Tài liệu chứng minh cá thể trưng bày, sưu tập có nguồn gốc hợp pháp.
	3. Trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở trưng bày, sưu tập thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều 11b Nghị định này.
	4. Trong quá trình hoạt động, cơ sở trưng bày, sưu tập phải lập sổ theo Mẫu số 26 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm lâm sở tại.
5. Tổ chức, cá nhân nuôi, trồng động vật, thực vật làm thú cưng, làm cảnh được phép nuôi tối đa 02 cá thể động vật thuộc Nhóm IIB hoặc Phụ lục III CITES, tối đa 20 loài thực vật có nguồn gốc hợp pháp không phải thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở trưng bày, sưu tập.”
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
“Điều 12. Khai thác mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I, II CITES 
	1. Khai thác từ tự nhiên mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES trong các trường hợp sau:
	a) Phục vụ các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định của cơ quan cơ thẩm quyền.
	b) Tạo nguồn giống gốc phục vụ nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo.
	c) Phục vụ công tác đối ngoại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	2. Khai thác từ tự nhiên mẫu vật thuộc Phụ lục II CITES trong các trường hợp sau:
	a) Phục vụ các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	b) Tạo nguồn giống gốc phục vụ nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo.
	c) Phục vụ công tác đối ngoại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	d) Phục vụ thương mại bền vững theo quy định tại Điều 35 Nghị định này.
	3. Cấm khai thác các loài động vật thuộc Phụ lục CITES, trừ hoạt động khai thác mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học được quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2, trong các trường hợp:
	a) Động vật vào mùa sinh sản, vào mùa di cư.
	b) Sử dụng công cụ, phương tiện bị cấm.
c) Tại khu vực mà loài đó sẽ di cư đến.
c) Trong khu rừng đặc dụng.
	4. Khai thác các loài thực vật, động vật dưới nước thực hiện theo quy định của pháp luật về Thủy sản
	5. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp phép khai thác mẫu vật đối với loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép khai thác đối với mẫu vật loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục II CITES trên địa bàn.
6. Trình tự, thủ tục khai thác mẫu vật đối với loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES
	a) Thành phần hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bản chính Phương án khai thác theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp hoặc qua môi trường điện tử.
	b) Trình tự thực hiện:
	Trong thời hạn 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tổ chức thẩm định Phương án khai thác để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định cấp phép hoặc không cấp phép khai thác.
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo kết quả cấp phép hoặc không đồng ý cấp phép khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cho tổ chức, cá nhân biết.
	7. Trình tự, thủ tục khai thác loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục II CITES 
	a) Thành phần hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bản chính Phương án khai thác theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn nơi dự kiến khai thác mẫu vật qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp hoặc qua môi trường điện tử.
	b) Trình tự thực hiện:
	Trong thời hạn 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tổ chức thẩm định Phương án khai thác, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép hoặc không cấp phép khai thác.
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn thông báo kết quả cấp phép hoặc không đồng ý cấp phép khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cho tổ chức, cá nhân biết.
	8. Đối với hoạt động khai thác mẫu vật thực vật từ cơ sở trồng cấy nhân tạo, vườn nhà, trang trại thuộc Phụ lục I, II CITES: Tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản kế hoạch khai thác tới Cơ quan Kiểm lâm sở tại và tự quyết định hoạt động khai thác thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ cơ sở trồng cấy nhân tạo, vườn nhà, trang trại sở hữu hợp pháp.
	9. Đối với hoạt động khai thác mẫu vật thực vật là cây phân tán, cây bóng mát thuộc Phụ lục I, II CITES: Tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quản lý cây phân tán, cây bóng mát lập kế hoạch khai thác trình Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức khai thác theo đúng kế hoạch.”
	14. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“Điều 15. Điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES 
	1. Đối với động vật:
	a) Đảm bảo nguồn giống hợp pháp.
	b) Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi theo tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn chuồng trại nuôi, cơ quan Kiểm lâm sở tại chịu trách nhiệm quyết định cho phép nuôi hoặc tham vấn cơ quan khoa học CITES về chuồng trại nuôi; Chuồng, trại nuôi phải bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của pháp luật về môi trường và thú y.
	c) Có phương án nuôi theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	d) Đối với trường hợp nuôi, trồng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES thuộc các lớp thú, chim, bò sát lần đầu tiên đăng ký nuôi tại Việt Nam phải được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và các loài khác có liên quan trong tự nhiên.
	2. Đối với thực vật:
	a) Đảm bảo nguồn giống hợp pháp.
	b) Cơ sở trồng phù hợp với đặc tính của loài; có phương án trồng theo Mẫu số 05, Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	3. Chủ cơ sở nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, về lâm nghiệp, về môi trường cấp tỉnh.”
	15. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“Điều 16. Mã số cơ sở nuôi, trồng
	1. Nội dung, hình thức thể hiện mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	2. Trong trường hợp cơ sở nuôi, trồng đồng thời mẫu vật của nhiều loài có quy chế, bảo vệ khác nhau thì mã số của cơ sở nuôi, trồng thực hiện theo quy định đối với loài có quy chế quản lý, bảo vệ cao nhất.
	3. Thời hạn hiệu lực của mã số cơ sở nuôi, trồng là 05 năm, kể từ ngày cấp, trừ mã số của cơ sở nuôi, trồng loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES vì mục đích xuất khẩu thương mại. Trước khi hết hiệu lực của mã số, tổ chức, cá nhân tiếp tục có nhu cầu nuôi, trồng nộp hồ sơ đề nghị gia hạn mã số theo quy định tại các Điều 17, 18 Nghị định này.”
	16. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 17. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES
	1. Cơ quan cấp mã số
	a) Cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I CITES vì mục đích xuất khẩu phải đăng ký với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam để gửi hồ sơ đăng ký cho Ban Thư ký CITES xem xét, phê duyệt.
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có trách nhiệm cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thủy sản thuộc Phụ lục I CITES, trừ trường hợp thuộc điểm a khoản này.
	c) Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh có trách nhiệm cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thuộc Phụ lục I CITES đối với các trường hợp không thuộc điểm a, b khoản này.
	2. Hồ sơ đề nghị đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng
	a) Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	b) Bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 04, phương án trồng theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	3. Trình tự tiếp nhận hồ sơ, cấp mã số nuôi, trồng
	a) Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan cấp mã số theo quy định tại khoản 1 Điều này.
	b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp mã số thực hiện cấp mã số cho cơ sở. Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc cần tham vấn cơ quan khoa học CITES Việt Nam, cơ quan cấp mã số chủ trì, phối hợp với Cơ quan khoa học CITES Việt Nam và cơ quan liên quan khác thực hiện, nhưng thời hạn xử lý hồ sơ không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp mã số thông báo bằng văn bản cho cơ sở biết.
	c) Đối với cơ sở nuôi, trồng vì mục đích thương mại loài thuộc Phụ lục I CITES phải đăng ký với Ban Thư ký CITES, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc, gửi Ban Thư ký CITES phê duyệt.
	d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mã số cơ sở nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý cơ sở nuôi, trồng động vật, thực vật hoang dã. 
	4. Trường hợp cơ sở nuôi, trồng đã được cấp mã số thay đổi địa điểm nuôi, trồng hoặc bổ sung thêm loài nuôi, trồng mới, chủ cơ sở nuôi thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số như đối với cơ sở nuôi, trồng mới, đồng thời nộp lại mã số đã được cấp trước đó cho cơ quan cấp mã số quy định tại khoản 1 Điều này để thực hiện hủy mã số đã cấp.
	5. Huỷ mã số 
	a) Trường hợp hủy mã số: Cơ sở tự đề nghị huỷ; cơ sở thay đổi địa điểm nuôi, trồng; cơ sở không đáp ứng các điều kiện nuôi, trồng; cơ sở vi phạm các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
	b) Hình thức hủy: Cơ quan cấp mã số quy định tại khoản 1 Điều này ban hành Quyết định hủy mã số, nêu rõ lý do hủy.
	6. Xử lý động vật, thực vật do chủ cơ sở nuôi, trồng tự nguyện trao trả cho nhà nước:
	a) Đại diện hợp pháp của cơ sở nuôi, trồng tự nguyện trao trả động vật, thực vật cho nhà nước gửi thông báo tới:
	Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh đối với các loài thủy sản;
	Cơ quan kiểm lâm sở tại đối với các loài động vật, thực vật khác.
	b) Xử lý động vật, thực vật do chủ cơ sở nuôi, trồng tự nguyện trao trả:
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân, cơ quan quy định tại điểm a khoản này phải hoàn thành xử lý động vật, thực vật do chủ nuôi tự nguyện trao trả. Hình thức xử lý thực hiện theo quy định tại Điều 10a Nghị định này. 
	c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành xử lý động vật, thực vật do tổ chức, cá nhân tự nguyện trao trả, Cơ quan quy định tại điểm a khoản này báo cáo Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và thông báo cho chủ cơ sở nuôi, trồng tự nguyện trao trả về kết quả xử lý.”
	17. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 18. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục II, III CITES
	1. Cơ quan cấp mã số
	a) Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh có trách nhiệm cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thuộc Phụ lục II, III CITES không thuộc điểm b khoản này;
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có trách nhiệm cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thủy sản thuộc Phụ lục II, III CITES.
	2. Hồ sơ đề nghị đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng
	a) Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	b) Bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 06, phương án trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	3. Trình tự tiếp nhận hồ sơ, cấp mã số nuôi, trồng
	a) Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 tới cơ quan quy định tại khoản 1 của Điều này.
	b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm cấp mã số. Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng quy định tại Điều 15 Nghị định này, cơ quan cấp mã số chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn xử lý hồ sơ không quá 30 ngày làm việc.
	Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp mã số thông báo bằng văn bản cho cơ sở biết.
	c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mã số cơ sở nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý cơ sở nuôi, trồng động vật, thực vật hoang dã.
	4. Trường hợp cơ sở nuôi, trồng đã được cấp mã số nhưng thay đổi địa điểm nuôi, trồng hoặc bổ sung thêm loài nuôi, trồng mới, chủ cơ sở nuôi thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số như đối với cơ sở nuôi, trồng mới.
	5. Huỷ mã số 
	a) Trường hợp hủy mã số: Cơ sở tự đề nghị huỷ; Cơ sở không đáp ứng các điều kiện nuôi, trồng; Cơ sở vi phạm các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; Cơ sở thay đổi địa điểm nuôi, trồng, bổ sung loài nuôi, trồng mới.
	b) Hình thức hủy: Cơ quan cấp mã số quy định tại khoản 1 Điều này ban hành Quyết định hủy mã số, nêu rõ lý do hủy.
	6. Xử lý động vật, thực vật chủ cơ sở nuôi, trồng tự nguyện trao trả cho Nhà nước
	Động vật, thực vật do chủ cơ sở nuôi, trồng tự nguyện trao trả cho Nhà nước được xử lý như quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 17 Nghị định này.
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành xử lý động vật, thực vật do chủ nuôi tự nguyện trao trả, cơ quan xử lý thông báo cho chủ cơ sở nuôi, trồng về kết quả xử lý.”
	18. Bổ sung Điều 18a vào sau Điều 18 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 18a. Cấp thay thế, cấp gia hạn mã số cơ sở nuôi, trồng
	1. Cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng
	a) Trường hợp cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng: Mã số được cấp bị mất, bị hỏng hoặc có sai sót.
	b) Cơ quan cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng: Cơ quan có thẩm quyền cấp mã số quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này.
	c) Hồ sơ đề nghị cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng:
	Trường hợp mã số cơ sở nuôi, trồng đã cấp bị mất: Bản chính đề nghị cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này;
	Trường hợp mã số cơ sở nuôi, trồng đã cấp bị hỏng hoặc có sai sót: hồ sơ gồm Bản chính đề nghị cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng và bản gốc mã số cơ sở nuôi, trồng đã được cấp trước đó;
	d) Cách thức gửi hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới cơ quan có thẩm quyền cấp mã số theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này;
	đ) Trình tự thực hiện: 
	Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan mã số cơ sở nuôi, trồng thay thế cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp thay thế, Cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
	e) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp thay thế mã số cơ sở nuôi, trồng, Cơ quan cấp phép trả mã số cơ sở nuôi, trồng thay thế cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
	2. Cấp gia hạn mã số cơ sở nuôi, trồng
	a) Đối tượng gia hạn mã số cơ sở nuôi, trồng: mã số cơ sở nuôi, trồng hết hạn mà tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin gia hạn.
	b) Cơ quan gia hạn mã số cơ sở nuôi, trồng: Cơ quan có thẩm quyền cấp mã số quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này.
	c) Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp gia hạn cấp mã số cơ sở nuôi, trồng thực hiện như đối với quy định về cấp mới mã số cơ sở nuôi, trồng tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này.”
	19. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“Điều 20. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật của các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Đối với mẫu vật các loài thuộc Phụ lục I CITES nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo:
	a) Mẫu vật động vật xuất khẩu từ thế hệ F2 trở về sau được sinh sản tại cơ sở được cấp mã số nuôi. 
	b) Mẫu vật thực vật xuất khẩu từ cơ sở được cấp mã số trồng. 
	2. Đối với mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II, III CITES gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo:
	a) Mẫu vật động vật xuất khẩu từ thế hệ F1 từ cơ sở được cấp mã số nuôi.
	b) Mẫu vật thực vật xuất khẩu thuộc Phụ lục II, III CITES từ cơ sở được cấp mã số trồng. 
	3. Xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục II, III CITES có nguồn gốc từ tự nhiên phải được thiết lập hạn ngạch xuất khẩu hàng năm đối với loài đó và đăng ký với Ban Thư ký CITES theo quy định tại Điều 35 Nghị định này.”
	20. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 21. Điều kiện quá cảnh và chế độ giám sát mẫu vật của các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Điều kiện quá cảnh
	a) Có giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.
	b) Phải đảm bảo an toàn cho người, động vật trong quá trình vận chuyển quá cảnh; đảm bảo các điều kiện chăm sóc, đối xử nhân đạo với động vật.
	2. Trong trường hợp cần xác minh, cơ quan Hải quan gửi bản sao giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam để tham vấn tính xác thực của giấy phép với Cơ quan quản lý CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu.”
	21. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 16 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
	“Điều 22. Giấy phép, chứng chỉ CITES
	1. Giấy phép CITES quy định tại Mẫu số 06 hoặc Mẫu số 09 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng cho các trường hợp: 
	a) Xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES.
	b) Xuất khẩu mẫu vật các loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 
	c) Nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật quy định tại các Phụ lục CITES.
	2. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm quy định theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng cho mẫu vật lưu niệm quy định tại các Phụ lục CITES. 
	3. Chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước quy định theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	4. Thời hạn hiệu lực của giấy phép, chứng chỉ CITES:
	a) Giấy phép xuất khẩu và tái xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES và giấy phép xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm có thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.
	b) Giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES có thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp.
	c) Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật tiền công ước có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp.
	5. Giấy phép, chứng chỉ CITES chỉ được cấp 01 bản chính hoặc bản điện tử và luôn đi kèm lô hàng/mẫu vật CITES. Mỗi một giấy phép CITES được sử dụng một lần để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển mẫu vật thuộc Phụ lục CITES.
	6. Trường hợp Ban Thư ký CITES ban hành Thông báo đề nghị các quốc gia thành viên tạm dừng hoặc đình chỉ buôn bán mẫu vật của một loài bất kỳ từ một hoặc một số quốc gia thành viên CITES, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo để công bố áp dụng, thực hiện.
	Trường hợp lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam, mà thời điểm xuất khẩu, tái xuất khẩu trước ngày Ban Thư ký CITES ban hành Thông báo đình chỉ buôn bán, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc cấp giấy phép CITES nhập khẩu cho lô hàng đó theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.
	7. Đối với mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục III CITES thực hiện cấp giấy phép CITES nhập khẩu khi có giấy phép CITES của quốc gia xuất khẩu, tái xuất khẩu.
	8. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ CITES đã cấp cho tổ chức, cá nhân trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.”
	22. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
	a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép CITES theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	b) Bản sao tài liệu chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, thủy sản. 
	c) Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học, quan hệ ngoại giao: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nộp thêm bản sao giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật loài thuộc Phụ lục I CITES; bản sao bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phục vụ nghiên cứu khoa học; văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với trường hợp phục vụ quan hệ ngoại giao.
	d) Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật phục vụ triển lãm, biểu diễn xiếc: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nộp thêm bản sao quyết định cử đi tham dự triển lãm, biểu diễn xiếc ở nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy mời tham dự của tổ chức nước ngoài; bản sao giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I CITES.
	đ) Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, nộp thêm bản sao giấy phép, chứng chỉ mẫu vật săn bắn do cơ quan có thẩm quyền của nước có liên quan cấp.
	3. Trình tự cấp phép:
	a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.
	b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.
	c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép CITES; 
	d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị.”
	23. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 24. Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm
	1. Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp ấn phẩm chứng chỉ cho chủ cơ sở chế biến, kinh doanh.
	2. Điều kiện cơ sở được cấp ấn phẩm chứng chỉ:
	a) Mẫu vật lưu niệm từ cơ sở nuôi, trồng đã được cấp mã số.
	b) Cơ sở thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi hoạt động sản xuất, chế biến theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	c) Thanh toán chi phí in ấn phẩm chứng chỉ cho Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh .
	3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm:
	a) Đề nghị cấp chứng chỉ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định này;
	b) Bản sao sổ theo dõi hoạt động sản xuất, chế biến theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	4. Trình tự tiếp nhận hồ sơ cấp ấn phẩm chứng chỉ CITES:
	a) Cơ sở chế biến, kinh doanh có nhu cầu được cấp ấn phẩm chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này tới Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.
	b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có trách nhiệm cấp ấn phẩm chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm cho cơ sở yêu cầu.
	Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho cơ sở biết.
	5. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm chỉ cấp cho các sản phẩm hoàn chỉnh tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Mỗi chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm cấp tối đa 04 mẫu vật cho một khách hàng.
	6. Cơ sở chế biến, kinh doanh trực tiếp cấp chứng nhận mẫu vật lưu niệm cho khách hàng.
	7. Cơ sở cấp chứng chỉ phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh; báo cáo về tình hình sử dụng chứng chỉ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và nộp lại số chứng chỉ không sử dụng trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp về Cơ quan cấp chứng chỉ.”
	24. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 17, khoản 18 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
“Điều 25. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép CITES nhập khẩu.
	2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép:
	a) Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	b) Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.
[bookmark: _Hlk520732158][bookmark: _Hlk520732492]	c) Trường hợp nhập khẩu mẫu vật sống của các loài động vật hoang dã để nuôi, trưng bày, vườn thú: ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b khoản này, phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15  Nghị định này.
	d) Trường hợp nhập khẩu không vì mục đích thương mại phục vụ nghiên cứu khoa học, ngoại giao và tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, nộp thêm một trong các giấy tờ sau: Bản sao văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp nghiên cứu khoa học; hoặc văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phục vụ ngoại giao; hoặc bản sao giấy mời tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp phục vụ triển lãm không vì mục đích thương mại, biễu diễn xiếc.
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép nhập khẩu gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do bằng văn bản nếu hồ sơ không hợp lệ. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian xử lý hồ sơ.
	c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng mẫu vật nhập khẩu có nguồn gốc từ các quốc gia xuất khẩu thuộc vùng địa lý không tích cực theo pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản hoặc có tin báo giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu là giả mạo hoặc giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện tham vấn cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu về các thông tin liên quan đến giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu. 
	Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng mẫu vật nhập khẩu là động vật sống phục vụ mục đích nuôi, trưng bày, vườn thú, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam về ảnh hưởng đối với loài nhập khẩu, loài động vật tại Việt Nam hoặc môi trường xung quanh tại Việt Nam.
	Thời gian xử lý hồ sơ trong trường hợp cần tham vấn không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo trình tự như sau:
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam gửi văn bản tham vấn đến Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc thư điện tử tham vấn đến cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu. 
	Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, cơ quan khoa học CITES có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn của cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân hoặc từ chối cấp phép, nêu rõ lý do bằng văn bản. 
	Trường hợp quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày tham vấn Cơ quan quản lý CITES Việt Nam không nhận được kết quả tham vấn của của cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đồng thời trả lại hồ sơ.
	d) Trường hợp hồ sơ hợp lệ và không thuộc các trường hợp phải tham vấn quy định tại điểm c khoản này, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
	e) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.”
	25. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 26. Trình tự, thủ tục cấp phép CITES nhập nội từ biển mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I, II CITES
	1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép:
	a) Đề nghị nhập nội từ biển mẫu vật theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	b) Cung cấp mã số cơ sở hoặc tài liệu chứng minh có đủ điều kiện để nuôi giữ, chăm sóc và đối xử nhân đạo đối với mẫu vật sống đối với cơ sở chưa đăng ký mã số.
	c) Hồ sơ chứng minh mẫu vật nhập nội không được sử dụng vì mục đích thương mại đối với loài thuộc Phụ lục I CITES.
	2. Trình tự thủ tục:
	a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép nhập nội từ biển gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;
	b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp nhập nội từ biển động vật sống, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam, cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản trung ương về ảnh hưởng đối với động vật sống nhập nội, động vật tại Việt Nam và môi trường xung quanh; Thời hạn xử lý hồ sơ trong trường hợp cần tham vấn không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết;
	c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.” 
	26. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 27. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES
	1. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước.
	2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ
	a) Đề nghị cấp chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	b) Bản sao hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật.
	3. Trình tự tiếp nhận hồ sơ cấp phép:
	a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;
	b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước. Trường hợp cần tham vấn các cơ quan có liên quan, thì Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn xử lý hồ sơ không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.”
	27. Bổ sung Điều 27a, Điều 27b, Điều 27c vào sau Điều 27 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	a) Bổ sung Điều 27a như sau:
	“Điều 27a. Nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES từ quốc gia không phải là thành viên CITES
	1. Hồ sơ đề nghị cấp phép:
	a) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này.
	b) Giấy phép do Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;
	2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.”
	b) Bổ sung Điều 27b như sau:
	“Điều 27b. Cấp thay thế giấy phép CITES
	1. Giấy phép CITES được cấp thay thế trong các trường hợp sau: Giấy phép CITES bản giấy đã được cấp bị mất, bị hỏng hoặc giấy phép CITES đã được cấp có sai sót.
	2. Hồ sơ đề nghị cấp thay thế giấy phép CITES:
	a) Trường hợp giấy phép CITES bản giấy đã cấp bị mất: Bản chính đề nghị cấp thay thế giấy phép CITES theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này;
	b) Trường hợp giấy phép CITES bản giấy đã cấp bị hỏng hoặc có sai sót: hồ sơ gồm Bản chính đề nghị cấp thay thế giấy phép CITES và bản gốc giấy phép CITES đã được cấp trước đó;
	c) Trường hợp giấy phép CITES bản điện tử có sai sót: hồ sơ gồm Bản chính đề nghị cấp thay thế giấy phép CITES và bản sao giấy phép CITES đã được cấp trước đó.
	3. Trình tự thủ tục cấp thay thế:
a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp thay thế giấy phép CITES gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;
	b) Đối với trường hợp giấy phép, chứng chỉ CITES bản giấy đã cấp bị mất: trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để xác nhận về tình trạng thông quan lô hàng đã được cấp giấy phép CITES trước đó. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Tổng cục Hải quan, Cơ quan cấp phép cấp thay thế giấy phép CITES cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp thay thế, Cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
	c) Đối với trường hợp giấy phép CITES bản giấy đã cấp bị hỏng hoặc có sai sót, giấy phép CITES bản điện tử có sai sót: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép cấp thay thế giấy phép CITES. Trường hợp không cấp thay thế, Cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
	d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp thay thế giấy phép CITES, Cơ quan cấp phép trả giấy phép CITES thay thế cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
[bookmark: bieumau_ms_10_pl1_2]	đ) Giấy phép CITES được cấp thay thế theo Mẫu số 06 hoặc Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải thể hiện rõ là “giấy phép thay thế” tại ô số 5 của giấy phép.”
	c) Bổ sung Điều 27c như sau:
	“Điều 27c. Cấp gia hạn giấy phép CITES
	1. Đối tượng gia hạn: giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu đã cấp hết hạn mà tổ chức, cá nhân chưa xuất khẩu, tái xuất khẩu lô hàng đã được cấp giấy phép và có nhu cầu xin gia hạn. Giấy phép CITES xin gia hạn phải còn hạn ít nhất 05 (năm) ngày tại thời điểm nộp hồ sơ. Trường hợp giấy phép CITES đã hết hạn tại thời điểm nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp giấy phép CITES như quy định tại Điều 23 Nghị định này.
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn cấp giấy phép CITES:
	Bản chính đề nghị gia hạn giấy phép CITES, trong đó nêu rõ lý do xin gia hạn theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này;
	Bản gốc giấy phép CITES đối với giấy phép bản giấy hoặc bản sao giấy phép CITES đối với giấy phép điện tử đã được cấp trước đó.
	3. Trình tự, thủ tục: 
a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp thay thế giấy phép CITES gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;
	b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan cấp phép thông báo và trả lại hồ sơ để tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
	c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép CITES. 
	d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại giấy phép CITES, Cơ quan cấp phép trả giấy phép CITES cho tổ chức, cá nhân đề nghị.”
	28. Bổ sung các Điều 28a, Điều 28b, Điều 28c vào sau Điều 28 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	a) Bổ sung Điều 28a như sau:
	“Điều 28a. Vật dụng cá nhân, gia đình
	Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục CITES là vật dụng cá nhân, hộ gia đình được miễn trừ giấy phép, chứng chỉ CITES khi đáp ứng các điều kiện:
	1. Không vì mục đích thương mại;
	2. Mang theo người hoặc là vật dụng hộ gia đình;
	3. Số lượng không vượt quá theo quy định của Công ước CITES. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm báo cáo, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố số lượng mẫu vật cá nhân, hộ gia đình được phép mang theo khi xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của Công ước CITES.”
	b) Bổ sung Điều 28b như sau:
	“Điều 28b. Mẫu vật tiền Công ước
	Tổ chức, cá nhân được miễn trừ giấy phép CITES khi nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES trong các trường hợp sau:
	1. Lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu, tái xuất khẩu trước ngày Phụ lục CITES có hiệu lực đối với mẫu vật của loài đó.  
	2. Mẫu vật nhập khẩu đã được cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp chứng chỉ mẫu vật tiền công ước.”
	c) Bổ sung Điều 28c như sau:
	“Điều 28c. Mẫu vật hoàn chỉnh
	Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất, chế biến từ động vật thuộc Phụ lục CITES được miễn trừ giấy phép CITES nhập khẩu.”
	29. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 29. Chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày, tiêu thụ mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc  Phụ lục CITES
	1. Điều kiện chế biến, kinh doanh:
	a) Cơ sở chế biến, kinh doanh và hoạt động chế biến, kinh doanh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thực hiện theo quy định của Nghị định này, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ thực vật, thú y, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
	b) Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Nghị định này;
	c) Có sổ theo dõi hoạt động theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; chịu sự kiểm tra của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
	2. Mẫu vật được chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày, tiêu thụ vì mục đích thương mại, gồm:
	a) Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II CITES khai thác hợp pháp từ tự nhiên.
	b) Mẫu vật các loài động vật thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản từ thế hệ F2 trở về sau; các loài động vật thuộc Phụ lục II CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản từ thế hệ F1 trở về sau; mẫu vật các loài thực vật thuộc Phụ lục I, II CITES có nguồn gốc từ cơ sở trồng.
	3. Quản lý hoạt động chế biến từ động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES: 
	a) Tổ chức, cá nhân chế biến động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phải mở sổ theo dõi hoạt động theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh quản lý, kiểm tra nguồn gốc, hoạt động chế biến sản phẩm các loài thủy sản hoang dã nguy cấp.
	c) Cơ quan Kiểm lâm sở tại quản lý, kiểm tra nguồn gốc; hoạt động chế biến sản phẩm động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục CITES không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.”
	30. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 30. Vận chuyển, cất giữ mẫu vật sống là động vật thuộc Phụ lục CITES
	Vận chuyển mẫu vật sống là động vật thuộc Phụ lục CITES phải đáp ứng những điều kiện sau:
	a) Có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và thủy sản;
	b) Có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật khi vận chuyển mẫu vật ra địa bàn ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật về thú y và bảo vệ thực vật;
	c) Đảm bảo an toàn cho mẫu vật sống và người có liên quan, đảm bảo các điều kiện chăm sóc, đối xử nhân đạo với động vật trong quá trình vận chuyển và tại cơ sở tiếp nhận mẫu vật.
	2. Cất giữ mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật.”
	31. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 31. Giám định mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES được giám định trong những trường hợp sau:
	a) Cần xác định chính xác loài, loài phụ hoặc quần thể động vật, thực vật hoang dã để áp dụng các quy định phù hợp của pháp luật Việt Nam và CITES;
	b) Phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm về động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;
	c) Các trường hợp khác mà Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và các cơ quan chức năng thấy cần thiết để đảm bảo việc chấp hành pháp luật;
	d) Các trường hợp yêu cầu xác định mẫu vật của các quốc gia nhập khẩu.
	2. Việc lấy mẫu giám định mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và CITES.
	3. Chi phí giám định do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cơ quan trưng cầu giám định chi trả.”
	32. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và khoản 20 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như sau:
“Điều 32. Xử lý mẫu vật bị tịch thu của các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Xử lý mẫu vật động vật sống, thực vật sống bị tịch thu theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.
	2. Xử lý mẫu vật bị tịch thu và có kết luận của cơ quan kiểm dịch xác nhận là mang dịch bệnh truyền nhiễm thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
	3. Mẫu vật bị tịch thu có nguồn gốc nước ngoài xử lý như sau:
	a) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả lại mẫu vật cho nước xuất xứ, hoặc từ chối tiếp nhận lô hàng nhập khẩu thì Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc cấp giấy phép tái xuất khẩu mẫu vật cho nước xuất khẩu theo quy định của Công ước CITES và pháp luật Việt Nam.
	Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản đến Cơ quan quản lý CITES của nước xuất xứ về mẫu vật vi phạm mà Cơ quan quản lý CITES nước xuất xứ từ chối tiếp nhận, hoặc không phản hồi, hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Công ước CITES thì mẫu vật được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công và theo các nguyên tắc sau:
	Mẫu vật thuộc Phụ lục I CITES chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, trưng bày giáo dục môi trường, đào tạo, tập huấn, thực thi pháp luật hoặc lưu kho hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
	Mẫu vật thuộc Phụ lục II, III CITES được phép bán đấu giá cho các tổ chức, cá nhân sử dụng không vì mục đích thương mại;
	b) Đối với các mẫu vật bị tịch thu trong trường hợp không có nơi cất giữ đảm bảo thì cơ quan bắt giữ lập biên bản, chuyển giao cho cơ quan Kiểm lâm sở tại đối với mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng; cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh đối với mẫu vật các loài thuỷ sản; cơ sở có khả năng cứu hộ đối với mẫu vật sống hoặc cơ quan kiểm dịch động vật, thực vật gần nhất để xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, phù hợp với Công ước CITES.”
33. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
“Điều 33. Cơ quan quản lý CITES 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ đầu mối, đại diện quốc gia thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp với các nhiệm vụ sau: 
	1. Đại diện Việt Nam tham gia, đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên CITES tại các cuộc họp Hội nghị các nước thành viên CITES.
	2. Dịch và công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại các Phụ lục CITES sau khi được thông qua tại Hội nghị các quốc gia thành viên trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày kết thúc Hội nghị. 
	3. Thực hiện các hoạt động về cấp phép theo quy định tại Nghị định này. 
	4. Hướng dẫn thực hiện về mã số cơ sở nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES; đăng ký tới Ban Thư ký CITES các cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại Phụ lục I CITES vì mục đích thương mại đủ điều kiện xuất khẩu.
	5. Hướng dẫn xử lý mẫu vật quy định tại các Phụ lục CITES bị tịch thu theo quy định của pháp luật Việt Nam và CITES.
	6. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan về thực thi CITES.
	7. Thực hiện hợp tác quốc tế, chương trình, dự án về thực thi CITES; Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về thực thi CITES và phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
	8. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về buôn bán quốc tế mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES.
	9. Tổng hợp, xây dựng báo cáo quốc gia về thực thi CITES theo yêu cầu của CITES.”
	34. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 46. Cơ quan khoa học CITES Việt Nam
1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định cơ quan khoa học CITES để thực hiện các nhiệm vụ:
a) Tư vấn cho các cơ quan liên quan khi có yêu cầu về đánh giá thực trạng quần thể, vùng phân bố, mức độ nguy cấp, quý, hiếm của các loài động vật, thực vật trong tự nhiên; xây dựng hạn ngạch khai thác; tư vấn về việc cấp giấy phép CITES, chứng chỉ CITES xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES; Giám định mẫu vật, xác định tên khoa học các loài động vật, thực vật hoang dã; Cứu hộ, chăm sóc mẫu vật sống; Xác định sinh cảnh và vùng phân bố phù hợp để thả động vật hoang dã; Tư vấn về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã; thẩm định các dự án về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã.
	b) Tham gia đoàn công tác của Việt Nam trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến việc thực thi CITES.
	c) Soạn thảo tài liệu khoa học, các đề xuất liên quan đến việc thực thi CITES; chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật theo yêu cầu của Ban Thư ký CITES; phối hợp với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật lấy mẫu giám định đối với các mẫu vật khi có yêu cầu.
	d) Tham gia xây dựng Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Danh mục loài động vật rừng thông thường.
	e) Đề xuất hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES và thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ tự nhiên.
	2. Cơ quan khoa học CITES Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ trước 15/12 hàng năm hoặc đột xuất về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.      	
	3. Nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam khi thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều này.”
	35. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 35. Hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật của các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Xây dựng hạn ngạch xuất khẩu:
	a) Cơ quan khoa học CITES Việt Nam thực hiện đánh giá, xác định số lượng, khối lượng và danh mục loài động vật, thực vật khai thác từ tự nhiên để xuất khẩu mẫu vật; gửi Cơ quan quản lý CITES Việt Nam để thực hiện công bố hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật thuộc Phụ lục CITES khai thác từ tự nhiên.
	b) Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES khai thác từ tự nhiên tại Việt Nam; đăng ký với Ban Thư ký CITES để công bố trên trang điện tử của CITES.
	2. Nhà nước đảm bảo kinh phí, đồng thời khuyến khích huy động từ các nguồn xã hội hóa để cơ quan khoa học CITES Việt Nam thực hiện tiến trình đánh giá, xây dựng hạn ngạch xuất khẩu.”
	36. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 36. Hủy giấy phép, chứng chỉ CITES; tạm dừng cấp giấy phép, chứng chỉ CITES
	1. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành Quyết định hủy giấy phép, chứng chỉ CITES còn hiệu lực đã cấp các tổ chức, cá nhân, đồng thời thông báo cho cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan trong các trường hợp sau đây:
	a) Giấy phép, chứng chỉ CITES được cấp không đúng quy định.
	b) Giấy phép, chứng chỉ CITES bị tẩy xóa, sửa chữa.
	c) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, chứng chỉ CITES có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật.
	2. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trả lại hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp nêu tại điểm b, c khoản 1 Điều này cho đến khi hành vi của tổ chức, cá nhân được cơ quan chức năng xác minh không vi phạm pháp luật hoặc đã bị cơ quan chức năng xử lý và đã chấp hành xong hình phạt.
	3. Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam quyết định dừng cấp giấy phép, chứng chỉ CITES trong các trường hợp sau:
	a) Theo đề nghị bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước, Ban Thư ký CITES hoặc quốc gia thành viên CITES.
	b) Khi cần xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến mẫu vật dự kiến xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu với các cơ quan có liên quan.”
	37. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 37. Thống kê và lưu giữ các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES sau xử lý tịch thu 
	1. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Bộ Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu thống kê mẫu vật các loài động vật, thực thuộc Phụ lục CITES theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công do cơ quan trực thuộc lưu giữ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Hội nghị các quốc gia thành viên CITES theo quy định của CITES.
	2. Nội dung thông tin cung cấp gồm: Số lượng, khối lượng mẫu vật theo từng loại cụ thể hiện đang lưu giữ, nguồn gốc của mẫu vật.
	3. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tổng hợp báo cáo về số lượng mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES đang lưu giữ khi có yêu cầu của Ban thư ký CITES.
	4. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu về quản lý nuôi, trồng động vật, thực vật; dữ liệu cấp phép CITES, dữ liệu vi phạm loài thuộc CITES.”
	38. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 38. Trách nhiệm quản lý cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Cơ quan Kiểm lâm sở tại có trách nhiệm quản lý, kiểm tra các cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật trên cạn và lưỡng cư thuộc các Phụ lục CITES. 
	2. Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, kiểm tra các cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản thuộc các Phụ lục CITES.
	3. Cơ quan Kiểm lâm sở tại, cơ quan quản lý chuyên ngành thuỷ sản cấp tỉnh thực hiện việc quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin sau mỗi lần kiểm tra vào sổ theo dõi nuôi động vật theo Mẫu số 16, sổ theo dõi cơ sở trồng thực vật theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	Hệ thống sổ theo dõi phải được lưu giữ dưới dạng bản cứng và tệp tin điện tử.
	Cơ quan cấp mã số và cơ quan kiểm soát cơ sở nuôi, trồng khuyến khích cơ sở báo cáo hoạt động của cơ sở bằng tệp tin điện tử.
	4. Cơ quan quản lý quy định tại khoản 1, 2 Điều này cập nhật thông tin sau mỗi lần kiểm tra, gửi kèm báo cáo (theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan quản lý CITES Việt Nam để cập nhật số liệu phục vụ công tác quản lý từng thời kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm và phối hợp với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, các cơ quan có liên quan kiểm tra cơ sở nuôi, trồng các loài thuộc Phụ lục I, II của CITES. Việc kiểm tra được tiến hành phù hợp theo từng giai đoạn vòng đời của các loài nuôi.
	5. Việc kiểm tra phải lập thành báo cáo theo các Mẫu số 19, 20, 21 và 22 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”
	39. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP như sau:
	“Điều 39. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
	1. Cơ quan Hải quan
	a) Xác nhận số lượng, ngày mẫu vật thực tế xuất khẩu, tái xuất khẩu vào giấy phép CITES; trả bản chính giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu sau khi đã xác nhận cho tổ chức, cá nhân xuất khẩu để gửi kèm theo hàng hóa.
	b) Đối với hoạt động nhập khẩu, Cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu và giấy phép CITES nhập khẩu; xác nhận số lượng thực nhập trên giấy phép CITES nhập khẩu, lưu giữ bản chính giấy phép CITES nhập khẩu.
	2. Các cơ quan: Kiểm lâm, Thủy sản, Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Thuế, Quản lý thị trường, Thú y, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật, Bảo vệ môi trường, Bảo tồn đa dạng sinh học trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:
	a) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES; nuôi động vật rừng thông thường;
b) Cung cấp thông tin, phối hợp với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam về các vụ bắt giữ, xử lý vi phạm liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES theo nội dung yêu cầu của CITES.”
40. Bổ sung Mẫu số 06 (Mẫu giấy phép CITES điện tử), Mẫu số 23 (Đơn đăng ký thành lập cơ sở cứu hộ/trưng bày/sưu tập thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm), Mẫu số 24 (Phương án cứu hộ/trưng bày/sưu tập động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm), Mẫu số 25 (Phương án cứu hộ/trưng bày/sưu tập thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm), Mẫu số 26 (Sổ theo dõi thực vật, động vật cứu hộ/trưng bày/sưu tập).
	Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
	1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.
	2.  Bãi bỏ Điều 13 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.
	3. Bãi bõ Điều 14 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.
	4. Bãi bỏ Điều 19 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
	Điều 3. Hiệu lực thi hành
[bookmark: _GoBack]Nghị định này có hiệu lực từ ngày      tháng       năm        
	Điều 4. Quy định chuyển tiếp
	Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.
	Điều 5. Trách nhiệm thi hành
	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan công bố Danh mục loài động vật rừng thông thường, định kỳ rà soát, điều chỉnh 3 năm một lần hoặc khi cần thiết.
	2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b). KH
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 [daky]


Nguyễn Minh Chính





Phụ lục I:
MẪU GIẤY PHÉP CITES ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Nghị định số        /      /NĐ-CP 
ngày     tháng      năm       của Chính phủ)
____________
Mẫu số 06
[image: Mẫu GP mã QR trang đầu]
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Phụ lục II:
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ CỨU HỘ/TRƯNG BÀY/SƯU TẬP THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
(Kèm theo Nghị định số        /      /NĐ-CP 
ngày     tháng      năm       của Chính phủ)
____________
Mẫu số 23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ CỨU HỘ / TRƯNG BÀY / SƯU TẬP
THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

1. Thông tin cơ sở đăng ký:
Tên cơ sở: ………………………………………………………………………….
Địa chỉ:......................................................................................................................
Điện thoại: ……………………………… Fax (nếu có):..........................................
Tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………………..
CCCD số: ……………………………….. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……….
3. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: □ Cấp mới; □ Cấp bổ sung 
4. Mục đích đăng ký cơ sở:
□ Cứu hộ;    □ Trưng bày; sưu tập;     
5. Danh mục tài liệu kèm theo:
□ Phương án cứu hộ/trưng bày, sưu tập
□ Bản kê khai cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính;
□ Hồ sơ nguồn gốc mẫu vật;
□ Khác (nêu rõ): ………………………………

	
	Địa điểm…, ngày .… tháng … năm …
Ký tên
(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên)



Phụ lục III:
MẪU PHƯƠNG ÁN CỨU HỘ/TRƯNG BÀY/SƯU TẬP
 ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
(Kèm theo Nghị định số        /      /NĐ-CP 
ngày     tháng      năm       của Chính phủ)
____________


Mẫu số 24
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN CỨU HỘ/TRƯNG BÀY/SƯU TẬP
 ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

1. Tên và địa chỉ của cơ sở đăng ký:.....................................................................................
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:.................................................................
Số CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân/:............................ Ngày cấp:........... Nơi cấp:..........
3. Cơ sở vật chất:
3.1. Cơ sở vật chất cứu hộ/trưng bày/sưu tập
a) Tổng diện tích phục vụ cứu hộ/trưng bày/sưu tập động vật:
b) Thông tin chuồng nuôi: số lượng chuồng nuôi mỗi loài, thông số kỹ thuật, vật liệu, 
	Tên loài
	Số lượng chuồng nuôi
	Thông số kỹ thuật chuồng nuôi

	
	
	- Kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) (của chuồng chính, chuồng phụ, khu nhốt, sân chơi …);
- Vật liệu xây dựng chuồng nuôi; 
- Vật thể đặt bên trong chuồng nuôi.

	
	
	


3.2. Cơ sở vật chất vệ sinh môi trường, vệ sinh dịch tễ và thú y
a) Biện pháp xử lý chất thải từ chuồng nuôi:
b) Biện pháp đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm: 
- Khu cách li: □ Có □ Không
Nếu có: 
	Tên loài
	Số lượng chuồng 
cách li
	Thông số kỹ thuật chuồng cách li và biện pháp cách li


	
	
	- Kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) (của chuồng chính, chuồng phụ, khu nhốt, sân chơi …);
- Vật liệu xây dựng chuồng nuôi; 
- Thời gian cách li tối thiểu;
- Biện pháp kiểm tra phát hiện, sàng lọc bệnh truyền nhiễm;

	
	
	

	
	
	


Nếu không:
- Mô tả phương án phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thay thế.
c) Biện pháp điều trị bệnh truyền nhiễm
- Quy trình phát hiện cá thể nuôi nhiễm bệnh và quy trình xử lý;
- Bệnh viện thú y: □ Có □ Không
Nếu có: nêu rõ quy mô, diện tích, biện pháp đảm bảo không lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm
Nếu không: nêu rõ phương án thay thế.
4. Nhân sự
4.1. Danh sách nhân viên thú y
	Họ và tên
	Chứng chỉ hành nghề 
	Phạm vi 
hoạt động chuyên môn, kinh nghiệm
	Thời gian làm việc 

	
	Số chứng chỉ, ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực nếu có
	
	Ghi theo hợp đồng lao động / hợp đồng thuê dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	
	


4.2. Danh sách nhân viên chăm sóc động vật
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Phạm vi 
hoạt động chuyên môn, kinh nghiệm
	Thời gian làm việc 

	
	Bằng cấp, chứng chỉ (tên và số bằng cấp chứng chỉ; ngày cấp; nơi cấp; thời hạn hiệu lực nếu có)
	
	Ghi theo hợp đồng lao động / hợp đồng thuê dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	
	



5. Phương án tài chính:
5.1. Ước tính chi phí để duy trì và mở rộng các hoạt động của các cơ sở cứu hộ/trưng bày/sưu tập động vật hoang dã hàng năm
	STT
	Chi phí thức ăn cho động vật
	Chi phí cho nhân sự
	Chi phí duy trì, bảo dưỡng, mở rộng 
	Chi phí khác

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.2. Giải trình cơ chế tài chính đầu vào 
a) Tự có (làm rõ: có bao nhiêu, duy trì được bao nhiêu năm, lấy từ nguồn nào: nhà nước, tài trợ nước ngoài)
b) Tài sản vay
c) Phương án thay thế khi cạn kiệt nguồn tài chính hoặc xử lý động vật khi cần
6. Mô tả các biện pháp chăm sóc:
- Thức ăn.
- Nước uống.
- Chăm sóc nuôi dưỡng động vật hoang dã bình thường
- Chăm sóc nuôi dưỡng động vật hoang dã bị bệnh
- Chăm sóc động vật non
- Chăm sóc động vật mới chuyển giao, tiếp nhận
- Vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải
- Mô tả khác.
7. Cách thức ghi chép thông tin: (mô tả phương pháp ghi chép, lưu trữ thông tin về quần thể động vật tại cơ sở).
9. Thuyết minh về hoạt động được cơ sở nuôi sử dụng và cam kết về những đóng góp cho công tác bảo tồn loài.
10. Mô tả các rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro:
- Các rủi ro đối với môi trường tự nhiên (nếu có) và các biện pháp phòng, chống rủi ro.
- Các rủi ro đối với an toàn của con người và vật nuôi khác (nếu có) và các biện pháp phòng chống rủi ro.
- Các rủi ro về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
- Các rủi ro khi động vật thoát khỏi chuồng/cơ sở nuôi hoặc bị đánh cắp; mô tả các biện pháp phòng, chống động vật thoát ra ngoài môi trường tự nhiên đối với loài được nuôi tại khu vực không phải là khu vực phân bố tự nhiên của loài.

	
	Địa điểm…, ngày .… tháng … năm …
Ký tên
(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên)


Phụ lục IV:
MẪU PHƯƠNG ÁN CỨU HỘ/TRƯNG BÀY/SƯU TẬP
 THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
(Kèm theo Nghị định số        /      /NĐ-CP 
ngày     tháng      năm       của Chính phủ)
____________


Mẫu số 25
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN CỨU HỘ/ TRƯNG BÀY/ SƯU TẬP
 THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:.....................................................................................
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:.................................................................
Số CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân/:............................ Ngày cấp:........... Nơi cấp:..........
3. Cơ sở vật chất cứu hộ/trưng bày/sưu tập: (diện tích sử dụng để cứu hộ, công cụ, phương tiện cứu hộ v.v…).
4. Nguồn lực: (mô tả chi tiết số lượng nhân viên) 
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Phạm vi 
hoạt động chuyên môn, kinh nghiệm
	Thời gian làm việc 

	
	Bằng cấp, chứng chỉ (tên và số bằng cấp chứng chỉ; ngày cấp; nơi cấp; thời hạn hiệu lực nếu có)
	
	Ghi theo hợp đồng lao động / hợp đồng thuê dịch vụ

	
	
	
	



5. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (nếu có):
6. Mô tả chi tiết các biện pháp phòng, chống sự phát tán của thực vật ra môi trường tự nhiên đối với loài được trồng tại khu vực không phải là khu vực phân bố tự nhiên của loài: 
7. Thuyết minh và cam kết về những đóng góp cho công tác bảo tồn loài.
- Số lượng thực vật thuần chủng và độ tuổi của thực vật tái trồng lại khu vực phân bố tự nhiên của loài hoặc trao đổi với các cơ sở trồng không vì mục đích thương mại.
- Thời điểm/tần suất tái trồng lại khu vực phân bố tự nhiên của loài:......
8. Các thông tin liên quan khác (nếu có).

	
	Địa điểm…, ngày .… tháng … năm …
Ký tên
(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên)






Phụ lục V:
MẪU SỔ THEO DÕI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT CỨU HỘ/ TRƯNG BÀY/ SƯU TẬP 
(Kèm theo Nghị định số        /      /NĐ-CP 
ngày     tháng      năm       của Chính phủ)
____________

Mẫu số 26
SỔ THEO DÕI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT CỨU HỘ/ TRƯNG BÀY/ SƯU TẬP
Mẫu số 26A
SỔ THEO DÕI ĐỘNG VẬT CỨU HỘ/ TRƯNG BÀY/ SƯU TẬP

1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở: ………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ (gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi và địa điểm nuôi): ……...…………………...……………….
3. Tên tiếng phổ thông của loài cứu hộ/trưng bày/ sưu tập:.........................................................................................................................
4. Tên khoa học của loài cứu hộ/trưng bày/ sưu tập: ..................................................................................................................................
5. Số đăng ký cơ sở cứu hộ/trưng bày/ sưu tập: ……………………………………………………………………………………………
	Ngày đưa vào cơ sở cứu hộ/trưng bày/ sưu tập
	Tổng số cá thể
	Số lượng con dưới 1 tuổi 
	Số lượng cá thể trên 1 tuổi 
	Nhập cơ sở
(cứu hộ, sinh sản ..vv)
	Xuất cơ sở 
(tái thả, chết...)
	Ghi chú (ví dụ số chíp …)
	Xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm/Cơ quan thủy sản

	
	Tổng
	Đực
	Cái
	Không 
xác định
	
	Đực
	Cái
	Không xác định
	Đực
	Cái
	Không xác định
	Đực
	Cái
	Không xác định
	
	

	1
	2=3+4+5
	3=7+10-13
	4=8+11-14
	5=6+9+12-15
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
1. Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng.  
2. Cột 17, cán bộ của Cơ quan cấp mã số ký xác nhận khi kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã.
3. Mỗi loài có 01 sổ theo dõi riêng

Mẫu số 26B
SỔ THEO DÕI THỰC VẬT CỨU HỘ/ TRƯNG BÀY/ SƯU TẬP
1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở: ………..…………………………………………………………………..
2. Địa chỉ (gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở trồng và địa điểm trồng): ……...…………………….…………….…
3. Tên tiếng phổ thông của loài thực vật: …......................................................................................................................................
4. Tên khoa học của loài thực vật: .....................................................................................................................................................
5. Số đăng ký cơ sở cứu hộ/trưng bày/ sưu tập: ……………………………………………………………………………………
	Ngày đưa vào cơ sở cứu hộ/trưng bày/ sưu tầm
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Diện tích trồng
	Tăng số lượng (cứu hộ, nhân giống)
	Giảm số lượng
(ví dụ: tái trồng trong tự nhiên)

	Ghi chú

	Xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm/Cơ quan thủy sản

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
1. Số liệu tại sổ, chủ cơ sở phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng.  
2. Cột 8, cán bộ của Cơ quan kiểm lâm/thủy sản ký xác nhận khi kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã.
3. Mỗi loài có 01 sổ theo dõi riêng







image1.jpeg
CITES PERM

IT No/ GIAY PHEP CITES SO:

CITES-VN

CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN

EXPORT/ XUAT KHAU

ENDANGERED SPECIES OF

RE-EXPORT/ TAI XUAT KHAU Originall Bén géc

WILD FAUNA AND FLORA

IMPORT/ NHAP KHAU

2. Valid untill C6 gia tr dén:

OTHER/ KHAC

3. Importer (name and address)/ Nha nhap khdu (tén va dia ch): @

3a. Country of import/ Nutc nhdp khéu:

Exporter/Re-exporter (name and address)/ Nha xudt khéu/Tai xuét khéu (tén va dja chi)

5. Special conditions/ Céc diéu kign ddc bigt:

6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority
(Tén, dja chi, quéc huy va nuoc cda Co quan Quan 1)

For e animals, this perit ' only vald i the transport condions conform to the CITES guidelines for
transport or, in the case of ai transpor, to the IATA Live Animal Regulations/ D6/ voi dgng vét song, MINISTRY OF AGRICULTURE
aify phép ndy chico gi r khididu kign van chuyéin ding theo huomg din vé vén chuydn dong va séng AND RURAL DEVELOPMENT
cla CITES. Néu bing dueng héng khng ph ding theo quy dinh clia IATA (Higp hd héng khong thé g6 = =
- No. 2, Ngoc Ha str, Ba Dinh dist,
52, Purpose of the ransaction ‘sea reversa” | 5b. Socuriy stamp No./ SG fom dam bdo: s
(Muc dich giao dich Xem mat sau’) Ha Noi, Viet Nam
778 Sclenc e (gt s souces . Descrpton of speciemens, induding = " Wudgut) | e Tl wpoted e
rame o animal ot idenfing matks o s aglsx padid ey Lo
Ton knoa hgd o 9813 8 L8 v ko coc b poge s | 2ae TPl | Sty Baogin o) | gk bt
vdlongo«mdngmw»gcdndong thye vt md/ammnn(umlwmw
7. S 70, . a
A |12. Country of origin *  Permit No/ Gidy phép 5 Date/ Ngdy | 12a. Country of last re-export/ Certificate No./ Datel Ngéy [ 12b No. of the operation * * or
N xuét xot Nube téi xudt cui cing Chimg nhén s6 dato of acquisition/ % * %
'S6 hidu tra nuti hosic
ngay ¢ duge méu vt
78, o 10. . tia
B
12. Country of origin *  Permit NoJ Gidi phép 6 Date/ Ngdy | 12a. Country of last re-export/ Certificate No. Date/ Ngdy | 12b No. of the operation * % or
N xuét xot Nube téi xudt cui cing Chimg nhén s6 dato of acquisiton/ % * %
S6 higu trai nuoi hodc
gy ¢ dupe miu vét
78 9 0. T Tia
C |72 Country of orign * _Pemithe) Gdy prép 56 Datel Ngdy | 12a. Country of st re-expory _ Certiicate NoJ Datel Ngay | 125 No. of the operation * * or
N xust xt NS téi xudt cudi cing Ching nhn 56 dato of acquisition/ % * %
56 higu tra nuoi hodc
l gy c dupc miu vét
8. s 10. . tta
D (72 Gounty oforign * —Pemihay Gy ap 6 Datel Nghy | 12a.County ol st re-oxportd _ Coricals No Date/ Ngdy | 125 No. of the operation * * or
Nuoe xut xt Nt téi xudt cudi cing Ching nhén s6 date of acquisition/ * * %
S6 higu trai nuoi hodc
ngdy e duge méu vit

* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated (only in case of re-export)/
Quéc gia méu vat dugc danh bét ti tu nhién, gay nudi sinh sén hodc trong cay nhén tao (chi trong trfong hap téi xudt)
* * Only for specimens of Appendix-| species bred in captivity or artficially propagated for commercial purposes/

Ap dung d6i voi méu vat cac loai thuoc Phy luc | duge gay nuoi sinh sén hogc
+ * For pre-Convention specimens /Ap dung d6i voi m&u vat tién Cong uoc

.

tréng céy nhan tao vi myc dich thuong mai

This permit i issued by/ Gidy phép duc cdp bdi:

b P e

chiz ky va d6ng ddu

Placel Noi cdp Datol Nody ctp
14. Export (import) endorsement/ S6 luong thuc xudt (thu nhép) 15. Bill of lading/ Air Way billnumber
Block/ L6 | Quantity/ S5 lugng

A

3

o

> e, e

SO0 (GO G v iy 38)





image2.jpeg
The following codes be used to indicate the purpose of the transaction for box No.5a:
(Céc ma sau duoc strdung dé chimuc dich clia viéc van chuyén tai 6 s6 5a:)
T Commercial/ Thwong mai
Zoos/ Trao déi gitra cac vuron thi
Botanical gardens/ Trao ddi giita cac vuon thuc vét
Circuses and travelling exhibitions/ Xiéc hoac trién Iam luu dong
Scientific/Khoa hoc
Hunting trophies/ M&u vét sé&n bdn
Personal/ Taisan canhan
Medical (including biomedical research)/Y sinh (bao gém ca nghién ctru y sinh hoc)
Educational/ Gido duc

Reintroduction orintroduction into the wild/ T4i tha vao twnhién

W Zm= VI OO O N

Breeding in captivity or artificial propagation/ Gay nuéi sinh sén hoéc tréng cdy nhén tao
L Law enforcement /judicial/ forensic/ Thue thi luét/ Truy té/ Khéi té
The following codes be used to indicate the source of specimens for box No.10:
(Céc ma sau duoc strdung dé chingudn géc ciia mau véttai 6 s6 10:)
W Specimens taken from the wild/MAu vat duoc danh bét tirtw nhién
R Specimensoriginating froma ranching operation/ Mau vat c6 nguén géc tirtrai nuéi sinh trudng

D Appendix-lanimals bred in captivity for commercial purposes and Appendix-I plants artificially
propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the
provisions of Article VII, paragraph 4/ Méu vét cda céc loai dong vét, thuc vét thudc Phy luc | dugc
gay nudi sinh san va tréng cdy nhan tao vi myc dich thuong mai, ké ca cac bo phan va dan
xuét, dugc xuat khdu theo quy dinh tai khon 4, diéu VII

A Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13),
paragraph a), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII,
paragraph 5 (specimens of species included in Appendix | that have been propagated artificially for
non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices Il and Ill)/ Cac loai
thuc vét duoc trong cy nhén tao theo quy dinh tai khodn a Nghj quyét 11.11 (stra ddi tai CoP13), ké
ca cac bo phan va dan xuét, duoc xuét khdu theo quy dinh tai khoan 5, diéu VIl (mau vét céc loai
Phu luc | duoc tréng cdy nhén tao khéng vi muc dich thuong mai va méu vét céc loai thuée Phy luc
lvall)

C Animals bredin captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and
derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species
included in Appendix | that have been bred in captivity for non-commercial purposes and
specimens of species included in Appendices Il and Il1)/ Cac loai dong vét dugc gy nudi sinh san
theo quy dinh tai Nghj quyét 10.16 (stra dbi), ké ca cac bé phan va dan xuét, duoc xuét khdu theo
quy dinh tai khoan 5, diéu VIl (mau vét céc loai thuéc Phy luc | duoc gay nuéi sinh sén khéng vi muc
dich thuong mai va méu vét cac loai thude Phy luc Il va Ill)

F Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of 'bred
in captivity' in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof/ Céac loai dong
vat dugc sinh ra trong cac co'sé g&y nuoisinh san (F1 hodic céc thé hé ké tiép) nhung chua dép img
duge quy dinh cda dinh nghia “géy nudi sinh sén” ca Nghj quyét 10.16 (stra doi), ké ca cac bo
phén va dan xuét cta chiing

U Source unknown (must be justified)/ Ngudn géc khéng ré rang (cdn phai xac dinh)

I Confiscated or seized specimens/ M&u vét tich thu

O Pre-Convention specimens/ M&u vét tién Céng uéc




